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BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG 

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ THI HỌC KỲ 
MÔN: LÝ THUYẾT MẠCH  

LỚP: CĐ TĐ 24 A,B 
Mã đề thi số: LTM-K24 
Ngày thi: …/…/202…                            

Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian chép/phát đề thi) 
Sinh viên không được sử dụng tài liệu 

 
Câu 1 (2 điểm)  

Cho mạch điện như hình bên, với 𝑅ଵ = 2Ω, 
𝑅ଶ = 2Ω, 𝑅ଷ = 6Ω, 𝐸ଵ = 10V, 𝐸ଶ = 8𝑉 

a) Xác định các dòng điện I1, I2, I3? (1.5 điểm) 
b) Xác định công suất tiêu thụ toàn mạch?  

(0.5 điểm) 
 

Câu 2 (2.5 điểm) 

Cho mạch điện như hình bên, với 𝑅ଵ = 2Ω, 
𝑅ଶ = 6Ω, 𝑅ଷ = 5Ω, 𝑅ସ = 2Ω, 𝐸ଵ = 12V, 
𝐼 = 3𝐴  

a) Xác định dòng điện qua các điện 
trở? (2 điểm) 

b) Xác định công suất tiêu thụ toàn 
mạch và công suất nguồn dòng I? 
(0.5 điểm) 
 

Câu 3 (2.5 điểm) 
Cho mạch điện như hình bên, với 
 𝑒(𝑡) = 10𝑠𝑖𝑛(𝑡 + 45௢) 𝑉, 𝑅ଵ = 2Ω, 

𝑅ଶ = 10Ω, 𝐿 = 5𝐻, 𝐶 =
ଵ

ହ
F 

a) Viết biểu thức i(t), i1(t), uc(t) ?  
(1.75 điểm) 

b) Xác định công suất tiêu thụ, công 
suất phản kháng, công suất biểu kiến toàn 
mạch? (0.75 điểm) 
 
 
 

 

E1

R1 R2

R3 E2

I1 I2

I3
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Câu 4 (3 điểm) 
Cho một hệ thống 3 pha Y-Y 3 dây, có nguồn đối xứng thứ tự thuận với điện áp pha nguồn 
𝑈̇௔௡ = 200𝑉, điện trở trên đường dây không đáng kể, tải 3 pha đối xứng có 
𝑍஺ = 𝑍஻ = 𝑍஼ = 10 − 10𝑗 Ω 

a) Vẽ sơ đồ hệ thống trên, sau đó xác định điện áp dây và dòng điện trên các dây?  
(1.75 điểm) 

b) Tìm công suất tiêu thụ, công suất phản kháng, công suất biểu kiến của tải 3 pha trên? 
(0.75 điểm) 

c) Giả sử điện trở đường dây là 𝑍ௗ = 2 − 2𝑗 Ω, hãy xác định công suất tổn hao trên đường 
dây? (0.5 điểm) 

 

 
BM. Tự động hoá 

 
 
 
 
 

 

TP. HCM, Ngày 17 Tháng 12 Năm 2024 
Giảng viên ra đề 

 
 
 
 

Võ Ngọc Thi 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ 

MÔN THI: LÝ THUYẾT MẠCH 
LỚP: CĐ TĐ 24 A,B 

Mã đề thi số: LTM-K24 
Câu Nội dung Điểm 

Câu 1  2 
 

E1

R1 R2

R3 E2

I1 I2

I3

a

v1 v2

 
Phương trình K1 tại nút a 
𝐼ଵ + 𝐼ଶ − 𝐼ଷ = 0 
Phương trình K2 cho 2 vòng v1 và v2 
𝑅ଵ𝐼ଵ + 𝑅ଷ𝐼ଷ − 𝐸ଵ = 0 → 2𝐼ଵ + 6𝐼ଷ = 10  
𝑅ଶ𝐼ଶ + 𝑅ଷ𝐼ଷ − 𝐸ଶ = 0 → 2𝐼ଶ + 6𝐼ଷ = 8 
Giải hệ 3 phương trình trên ta được 

𝐼ଵ =
8

7
𝐴; 𝐼ଶ =

1

7
𝐴; 𝐼ଷ =

9

7
𝐴 

Hệ phương trình viết đúng đạt 0.75 điểm, mỗi dòng điện giải đúng đạt 
0.25 điểm 

1.5 

 Công suất tiêu thụ toàn mạch 

𝑃 = 𝑅ଵ𝐼ଵ
ଶ + 𝑅ଶ𝐼ଶ

ଶ + 𝑅ଷ𝐼ଷ
ଶ =

88

7
𝑊 

0.5 

Câu 2  2.5đ 

a 

E I

R1 R2

R3 R4

I1

I3

I2

I4

a b

c  
Phương pháp điện thế nút: chọn c là nút gốc 𝜑௖ = 0 𝑉 

൞
𝜑௔ ൬

1

2
+

1

6
+

1

5
൰ − 𝜑௕

1

6
− 12.

1

2
= 0

𝜑௕ ൬
1

2
+

1

6
൰ − 𝜑௔

1

6
= 3

⟹ ൞
𝜑௔ =

90

11
𝑉

𝜑௕ =
72

11
 𝑉

 

2đ 
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Từ đó ta có: 

𝐼ଵ =
12 − 𝜑௔

𝑅ଵ

=
21

11
 𝐴 

𝐼ଶ =
𝜑௔ − 𝜑௕

𝑅ଶ

=
3

11
 𝐴 

𝐼ଷ =
𝜑௔

𝑅ଷ

=
18

11
 𝐴 

𝐼ସ =
𝜑௕

𝑅ସ

=
36

11
 𝐴 

(Giải bằng các phương pháp khác: hệ phương trình 1 điểm, tính đúng 
đáp án 1 điểm) 

b 
Tính công suất tiêu thụ toàn mạch, tính công suất nguồn dòng I? 
𝑃ோ = 𝑅ଵ𝐼ଵ

ଶ + 𝑅ଶ𝐼ଶ
ଶ + 𝑅ଷ𝐼ଷ

ଶ + 𝑅ସ𝐼ସ
ଶ = 42,55 𝑊 

𝑃ଷ஺ = −𝜑௕ . 3 = −19,64 𝑊 (𝑐ô𝑛𝑔 𝑠𝑢ấ𝑡 𝑝ℎá𝑡) 
0.5đ 

Câu 3  2.5đ 

a 

Phức hoá mạch(0,25 điểm) và tìm trở kháng tương đương (0,5 điểm) 

𝐸̇ = 10∠45௢  𝑉;  𝜔 = 1 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

𝑍஼ = −𝑗
1

𝐶𝜔
= −5𝑗 Ω 

𝑍௅ = 𝑗𝐿𝜔 = 5𝑗 Ω 

𝑍௧đ = 2 +
(−5𝑗)(10 + 5𝑗)

−5𝑗 + 10 + 5𝑗
=

√181

2
∠ − 48 Ω =

9

2
− 5𝑗 Ω 

𝐼̇ =
𝐸̇

𝑍௧đ

= 1,487∠93 A 

𝐼ଵ̇ = 𝐼̇
𝑍஼

𝑍஼ + 𝑅ଶ + 𝑍௅

= 0,743∠3 A 

𝑈஼̇ = 𝐼ଶ̇. 𝑍஼ = (𝐼̇ − 𝐼ଵ̇)𝑍஼ = 8,31∠29,5 𝑉 

Suy ra 
𝑖(𝑡) = 1,487sin(t + 93°) 𝐴 
𝑖ଵ(𝑡) = 0,743sin(t + 3°) 𝐴 
𝑢஼(𝑡) = 8,31sin(t + 29,5°) 𝑉 

(Tìm đúng các tham số yêu cầu đạt 0.75 điểm, viết đúng đáp án ở dạng 
tức thời đạt 0.25 điểm) 

1.75đ 

b 

Tính công suất tiêu thụ, công suất phản kháng, công suất biểu kiến toàn 
mạch? 

𝑃 = 𝑅𝐼௛ௗ
ଶ =

9

2
൬

1,487

√2
൰

ଶ

= 4,975 𝑊 

0.75đ 
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𝑄 = 𝑋𝐼௛ௗ
ଶ = −5 ൬

1,487

√2
൰

ଶ

= −5,528 𝑉𝑎𝑟 

𝑆 = ඥ𝑃ଶ + 𝑄ଶ = 7,437 𝑉𝐴 

Câu 4  3đ 

a 

Vẽ sơ đồ hệ thống trên (0.25 điểm), tìm điện áp dây (0.75 điểm),  và 
dòng điện dây (0.75 điểm)? 

uan

ubn

ucn

ZA

ZB

ZC

IA

IB

IC

Nn

a

b

c

A

B

C

 
𝑈̇஺஻ = 𝑈̇௔௕ = 𝑈̇௔௡. √3∠30° = 200√3∠30° 𝑉 
𝑈̇஻஼ = 𝑈̇஺஻∠ − 120° = 200√3∠ − 90° 𝑉 
𝑈̇஼஺ = 𝑈̇஺஻∠120° = 200√3∠150°  𝑉 

𝐼஺̇ =
𝑈̇௔௡

𝑍஺

=
200

10 − 10𝑗
= 10√2∠45° 𝐴   

𝐼஻̇ = 𝐼஺̇∠ − 120° = 10√2∠ − 75° 𝐴 
𝐼஼̇ = 𝐼஺̇∠120° = 10√2∠165° 𝐴 

1.75đ 

b 

Tìm công suất tiêu thụ, công suất phản kháng, công suất biểu kiến của 
tải 3 pha  

𝑃 = 3𝑅஺𝐼஺
ଶ = 3.10. (10√2)ଶ = 6000 𝑊 

𝑄 = 3𝑋஺𝐼஺
ଶ = 3. (−10). (10√2)ଶ = −6000 𝑉𝑎𝑟 

𝑆 = ඥ𝑃ଶ + 𝑄ଶ = 8485,3 𝑉𝐴 

0.75đ 

c 

Xác định công suất tổn hao trên đường dây? 
Giả sử điện trở đường dây là 𝑍ௗ = 2 − 2𝑗 Ω, lúc này 

𝐼஺̇ =
𝑈̇௔௡

𝑍஺ + 𝑍ௗ

=
200

10 − 10𝑗 + 2 − 2𝑗
=

25√2

3
∠45° 𝐴 

Suy ra tổn hao trên đường dây 

𝑃ௗ = 3. 𝑅ௗ. 𝐼஺
ଶ =

2500

3
≈ 833 𝑊 

0.5đ 

 
BM. Tự động hoá 

 
 

TP. HCM, Ngày 17 Tháng 12 Năm 2024 
Giảng viên ra đề 

 
 


